khtn 8: bài 8 : acid bài 9 : base bài 10: oxide bài 11: muối
Số câu: 10    Thời gian: _____ phút    Họ và tên: _________________________

Câu 1: Chất nào sau đây là acid?
A. NaCl
B. NaOH
C. CaO
D. HCl

Câu 2: Dung dịch base làm quỳ tím chuyển sang màu gì?
A. Tím
B. Xanh
C. Đỏ
D. Không đổi màu

Câu 3: Oxide nào sau đây là oxide acid?
A. SO2
B. CaO
C. MgO
D. Na2O

Câu 4: Muối nào sau đây tan trong nước?
A. CaCO3
B. BaSO4
C. NaCl
D. AgCl

Câu 5: Phản ứng giữa acid và base được gọi là phản ứng gì?
A. Thế
B. Trung hòa
C. Oxi hóa
D. Phân hủy

Câu 6: Chất nào sau đây là base?
A. CO2
B. KOH
C. H2SO4
D. Na2SO4

Câu 7: Oxide nào sau đây là oxide base?
A. CO2
B. CuO
C. P2O5
D. SO3

Câu 8: Dãy nào sau đây gồm toàn muối?
A. HCl, H2SO4, HNO3
B. NaOH, KOH, Ca(OH)2
C. CO2, SO2, P2O5
D. NaCl, KNO3, CaCO3

Câu 9: Acid nào sau đây là acid mạnh?
A. HCl
B. H3PO4
C. H2S
D. H2CO3

Câu 10: Cho Zn tác dụng với dung dịch HCl, sản phẩm thu được gồm:
A. Zn(OH)2 và H2
B. ZnCl2 và H2O
C. ZnCl2 và H2
D. ZnO và H2

──────────────────────────────────────────────────
BẢNG ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án đúng: D
Giải thích: HCl là acid vì trong phân tử có nguyên tử H liên kết với gốc acid.
Câu 2: Đáp án đúng: B
Giải thích: Dung dịch base làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.
Câu 3: Đáp án đúng: A
Giải thích: SO2 là oxide acid vì khi tan trong nước tạo thành acid.
Câu 4: Đáp án đúng: C
Giải thích: NaCl là muối tan trong nước, còn AgCl, BaSO4, CaCO3 đều không tan.
Câu 5: Đáp án đúng: B
Giải thích: Phản ứng giữa acid và base tạo thành muối và nước được gọi là phản ứng trung hòa.
Câu 6: Đáp án đúng: B
Giải thích: KOH là base vì khi tan trong nước phân li ra ion OH-.
Câu 7: Đáp án đúng: B
Giải thích: CuO là oxide base vì tác dụng với acid tạo thành muối và nước.
Câu 8: Đáp án đúng: D
Giải thích: NaCl, KNO3, CaCO3 đều là muối vì được tạo thành từ kim loại và gốc acid.
Câu 9: Đáp án đúng: A
Giải thích: HCl là acid mạnh, phân li hoàn toàn trong nước.
Câu 10: Đáp án đúng: C
Giải thích: Kim loại Zn tác dụng với acid HCl tạo thành muối ZnCl2 và khí H2.
──────────────────────────────────────────────────
Muốn tự tạo bài trắc nghiệm như thế này? Truy cập baitracnghiem.app/tao-bai-trac-nghiem (miễn phí)
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